
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

 
Số:4388/SYT- NVY 

V/v thông báo danh sách công 

dân hoàn thành cách ly tập trung 

tại tỉnh Hà Tĩnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 14  tháng 11 năm 2021 

   

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, 

Hưng Yên, Nghệ An, Quảng Bình, Thanh Hóa, 

Thừa Thiên Huế. 

 

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 45 trường hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly tập 

trung tại tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: ngày 13 và 14/11/2021. 

- Địa điểm cách ly tập trung: Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người 

lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (địa chỉ: Tổ 

dân phố Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). 

Đề nghị  Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho y tế địa phương thực 

hiện theo dõi, giám sát sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy 

định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 
- Lưu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 



DANH SÁCH 

Công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế tại Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người lao động thuê  

của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh 

(Kèm theo Văn bản số4388/SYT-NVY ngày 14  /11/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 
 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 

Số CMND/ 

CCCD/ 

 Hộ chiếu 

Số điện 

thoại liên 

hệ 

Thời gian 

cách ly 

Thông tin xét nghiệm và 

tiêm vắc xin 

Phương án di chuyển Địa chỉ lưu trú sau khi hoàn thành cách ly 

Từ 

ngày 

Đến 

ngày 

Phương 

tiện  

Thời gian 

dự kiến 

khởi hành 

(giờ/ ngày) 

Thời gian 

dự kiến về 

nơi lưu trú 

(giờ/ ngày) 

Xã/ phường Quận/ Huyện Tỉnh/TP 

1 Nguyễn Thành Đô Nam 1978 C9534109 0932116668 06/11 13/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

13/11/2021 
05h30 

14/11/2021 
Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nội 

2 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ 1993 C1280603 0372502516 06/11 13/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

13/11/2021 
05h30 

14/11/2021 
Phú Nghĩa Chương Mỹ Hà Nội 

3 Phạm Thanh Tùng Nam 2018 N2020243 Không có 06/11 13/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

13/11/2021 
05h30 

14/11/2021 
Phú Nghĩa Chương Mỹ Hà Nội 

4 Vũ Hương Mạnh Nam 1977 C8197890 0912324787 06/11 13/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

13/11/2021 
05h30 

14/11/2021 
Láng Hạ Đông Đa Hà Nội 

5 Nguyễn Danh Hải Nam 1976 C8692613 0326654181 06/11 13/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

13/11/2021 
05h30 

14/11/2021 
Dương Liễu Hoài Đức Hà Nội 

6 Đỗ Đăng Tân Nam 1995 C7036776 0374365888 06/11 13/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

13/11/2021 
05h30 

14/11/2021 
Canh Mậu Thạch Thất Hà Nội 

7 Đỗ Văn Lợi  nam 1982 C9324097 0967461672 31/10 14/11 XN âm tính  Xe khách 
11h00 

14/11/2021 
19h00 

14/11/2021 
An Thọ An Lão Hải Phòng 

8 Trần Văn Tứ Nam 1981 C9504841 0328898351 06/11 13/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

13/11/2021 
05h30 

14/11/2021 
Phù Ưng Ân Thi Hưng Yên 

9 Nguyễn Đình Danh Nam 1972 B9098504 0988455673 06/11 13/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

13/11/2021 
24h00 

13/11/2021 
TT Anh Sơn Anh Sơn Nghệ An 

10 Nguyễn Duy Dương Nam 1974 B5994499 0839254244 06/11 13/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

13/11/2021 
24h00 

13/11/2021 
Hội Sơn Anh Sơn Nghệ An 

11 Phạm Văn Xin Nam 1991 C6672696 0364001217 06/11 13/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

20h30 

13/11/2021 

24h00 

13/11/2021 
Trường Sơn Anh Sơn Nghệ An 

12 Nguyễn Văn Thiệp Nam 1968 C9081494 0912128844 06/11 13/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

13/11/2021 
24h30 

14/11/2021 
Diễn Bích Diễn Châu Nghệ An 

13 Trương Tiến Đạt Nam 2001 C0571806 0397953252 06/11 13/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

13/11/2021 
24h30 

14/11/2021 
Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An 

14 Nguyễn Doãn Giang Nam 1984 C5241043 0977133983 06/11 13/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

20h30 

13/11/2021 

24h00 

13/11/2021 
Giang Sơn Tây Đô Lương  Nghệ An 

15 Nguyễn Công Sáng Nam 1971 NA3378 0384996039 06/11 13/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

13/11/2021 
24h00 

13/11/2021 
Thái Sơn Đô Lương  Nghệ An 

16 Hoàng Văn Hiền Nam 1981 C4225448 0975358142 06/11 13/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

13/11/2021 
24h00 

13/11/2021 
Thuận Sơn Đô Lương  Nghệ An 

17 Hồ Sỹ Tùng Nam 1975 C7787149 0984667715 06/11 13/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

20h30 

13/11/2021 

23h00 

13/11/2021 
TT Hưng Nguyên Hưng Nguyên Nghệ An 

18 Nguyễn Cảnh Tuấn Nam 1982 B7151236 0975657688 06/11 13/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

13/11/2021 
23h00 

13/11/2021 
Hưng Phúc Hưng Nguyên Nghệ An 



19 Nguyễn Ngọc Kiên Nam 1975 C1148931 0989623909 06/11 13/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

13/11/2021 
23h00 

13/11/2021 
Nghi Hòa Nghi Lộc Nghệ An 

20 Ngô Sỹ Việt Nam 1983 B6392301 0974172483 06/11 13/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

20h30 

13/11/2021 

00h30 

14/11/2021 
Nghĩa Hội  Nghĩa Đàn Nghệ An 

21 Nguyễn Quốc Giáp Nam 1974 B8528875 0964911768 06/11 13/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

13/11/2021 
24h00 

13/11/2021 
Minh Hợp Quỳ Hợp Nghệ An 

22 Nguyễn Thị Thanh Hoa Nữ 1995 C5819674 Không có 06/11 13/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

13/11/2021 
01h30 

14/11/2021 
Quỳnh Hồng Quỳnh Lưu Nghệ An 

23 Nguyễn Hữu Khiêm Nam 1972 B8481051 0963700927 06/11 13/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

20h30 

13/11/2021 

01h30 

14/11/2021 
Quỳnh Thạch Quỳnh Lưu Nghệ An 

24 Lương Văn Trong Nam 1989 C1537438 0977548643 06/11 13/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

13/11/2021 
24h00 

13/11/2021 
Phú Sơn  Tân Kỳ  Nghệ An 

25 Thái Đăng Hợi Nam 1971 N1725068 0359216675 06/11 13/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

13/11/2021 
24h00 

13/11/2021 
Kỳ Sơn  Tân Kỳ  Nghệ An 

26 Trịnh Ngọc Châu Nam 1967 C13605887 0972975339 06/11 13/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

13/11/2021 
22h30 

13/11/2021 
Hưng Bình TP Vinh Nghệ An 

27 Võ Thị Minh Hải Nam 1976 C8080172 Không có 06/11 13/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

13/11/2021 
23h30 

13/11/2021 
Cửa Nam TP Vinh Nghệ An 

28 Nguyễn Văn Biên Nam 1974 S11979334 0983244495 06/11 13/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

13/11/2021 
23h30 

13/11/2021 
Trường Thi TP Vinh Nghệ An 

29 Nguyễn Bá Dương Nam 1990 C1200605 0385509102 06/11 13/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

13/11/2021 
24h00 

13/11/2021 
Thanh Dương Thanh Chương Nghệ An 

30 Ngô Thị Giang Nữ 1994 B9363953 Không có 06/11 13/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

13/11/2021 
24h00 

13/11/2021 
Thanh Dương Thanh Chương Nghệ An 

31 Nguyễn Bá Nhật Quang Nam 2020 N2238812 Không có 06/11 13/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

13/11/2021 
24h00 

13/11/2021 
Thanh Dương Thanh Chương Nghệ An 

32 Nguyễn Bá Trí Nam 1983 C0848598 0352861576 06/11 13/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

13/11/2021 
24h00 

13/11/2021 
Mã Thành  Yên Thành Nghệ An 

33 Thái văn Sửu Nam 1973 S1197939 0984822327 06/11 13/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

13/11/2021 
24h00 

13/11/2021 
Công Thành Yên Thành Nghệ An 

34 Thái Thị Hậu Nữ 2004 C7867448 0326961892 31/10 14/11 XN âm tính  Xe khách 
11h00 

14/11/2021 
14h00 

14/11/2021 
Tân Thành Yên Thành Nghệ An 

35 Nguyễn Thị Thủy Nữ 1995 187233285 Không có 31/10 14/11 XN âm tính  Xe khách 
11h00 

14/11/2021 
14h00 

14/11/2021 
Thọ Thành Yên Thành Nghệ An 

36 Lưu Thị Hà Linh Nữ 2013 C7580534 Không có 31/10 14/11 XN âm tính  Xe khách 
11h00 

14/11/2021 

14h00 

14/11/2021 
Thọ Thành Yên Thành Nghệ An 

37 Lưu Chí Cường Nam 2015 C1328956 Không có 31/10 14/11 XN âm tính  Xe khách 
11h00 

14/11/2021 
14h00 

14/11/2021 
Thọ Thành Yên Thành Nghệ An 

38 Lưu Thị Hoài Anh Nữ 2019 C8563893 Không có 31/10 14/11 XN âm tính  Xe khách 
11h00 

14/11/2021 
14h00 

14/11/2021 
Thọ Thành Yên Thành Nghệ An 

39 Lê Công Hưng Nam 1991 044091002559 0966464964 31/10 14/11 XN âm tính  Xe khách 
11h00 

14/11/2021 
13h00 

14/11/2021 
An Ninh Quảng Ninh Quảng Bình 

40 Nguyễn Duy Hiệu Nam 1962 C1739542 Không có 06/11 13/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

13/11/2021 
01h30 

14/11/2021 
Đông Anh Đông Sơn Thanh Hóa 

41 Lê Minh Giang Nam 1979 C4146593 0988115579 06/11 13/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

13/11/2021 
01h30 

14/11/2021 
Hoằng Long Hoằng Hóa Thanh Hóa 

42 Nguyễn Văn Hân Nam 1955 B6675580 Không có 06/11 13/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

13/11/2021 
01h30 

14/11/2021 
Hoằng Thái Hoằng Hóa Thanh Hóa 

43 Đỗ Hoàng Phúc Nam 1990 C1207467 Không có 06/11 13/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

13/11/2021 
01h30 

14/11/2021 
Thiệu Khánh TP Thanh Hóa Thanh Hóa 



44 Mai Thanh Tùng Nam 1991 C5247032 0981032120 31/10 14/11 XN âm tính  Xe khách 
11h00 

14/11/2021 
16h00 

14/11/2021 
Nga Tân Nga Sơn Thanh Hóa 

45 Nguyễn Thị Loan Nữ 1975 C0006427 0337328190 06/11 13/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

20h30 

13/11/2021 

05h30 

14/11/2021 
Hòa Vang Phú Bài Thừa Thiên Huế 

 
 

Danh sách này có 45 người./. 
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